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STT
Lớp quản 

lý
Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Ghi chú

1 3901 390151 Mai Thị Hải Vân 18/06/1996

2 3901 390159 Ngô Kiều Trang 01/03/1996

3 3902 390214 Nguyễn Thị Lan 20/02/1995

4 3903 390373 Cao Thị Tô Nương 04/08/1995

5 3904 390422 Nguyễn Thị Ngọc Anh 02/03/1996

6 3904 390442 Nguyễn Thị Thanh Hằng 18/05/1996

7 3904 390445 Nguyễn Thị Hoa 16/05/1996

8 3905 390554 Nguyễn Thị Kiều Trang 02/09/1996

9 3905 390559 Phạm Thị Thanh Tâm 14/09/1996

10 3905 390566 Trần Trung Kiên 02/11/1996

11 3905 390567 Nguyễn Tạ Bình Dương 11/05/1996

12 3906 390618 Nguyễn Thị Thùy Dung 13/01/1996

13 3908 390801 Nguyễn Thùy Linh 01/12/1996

14 3909 390946 Trần Thị Xuân Thu 19/02/1996

15 3909 390957 Trần Văn Ba 21/03/1995

16 3909 390964 Vũ Bảo Trâm 23/08/1996

17 3909 390966 Nguyễn Hoàng Nam 27/12/1996

18 3909 390967 Nguyễn Diệu Thùy 16/10/1996

19 3910 391061 Nguyễn Minh Quân 06/01/1996

20 3910 391064 Nguyễn Thành Thái 17/10/1996

21 3910 391070 Dương Trần Minh 27/07/1996

22 3914 391458 Nguyễn Thuý Hằng 23/08/1996

23 3915 391508 Bế Thùy Linh 08/10/1996

24 3915 391520 Nguyễn Thị Ngọc Yến 05/05/1996

25 3915 391524 Đỗ Thị Hà Trang 20/02/1996

26 3915 391546 Nguyễn Đức Hiệp 16/10/1995

27 3915 391547 Hà Nguyên Sự 05/08/1996

28 3915 391549 Trần Nam Giang 17/06/1996

29 3915 391557 Nguyễn Thị Hoài Thu 18/08/1996

30 3915 391565 Đoàn Đắc Kiên 10/10/1996

31 3915 391568 Đặng Huy Hoàng 18/10/1996

32 3918 391820 Đỗ Thị Hà Phương 20/04/1996

33 3918 391824 Lê Viết Hợi 20/02/1995

34 3918 391841 Nguyễn Quốc Toàn 05/11/1995

35 3918 391843 Nguyễn Thị Như Quỳnh 08/09/1996
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36 3918 391849 Đỗ Thị Kim Oanh 10/09/1996

37 3919 391906 Trần Thị Thanh Thư 10/10/1996

38 3920 392010 Vi Thị Hải Yến 21/11/1996

39 3920 392020 Đặng Thị Lan Hương 09/12/1996

40 3920 392031 Nguyễn Hoài Nam 25/02/1996

41 3920 392046 Vương Thị Hồng Hạnh 28/03/1996

42 3920 392048 Đới Thị Thơm 11/10/1996

43 3921 392149 Mai Ngọc Huyền 22/04/1996

44 3922 392268 Hán Kỳ Duyên 15/07/1995

45 3924 392414 Vũ Kiều Chinh 21/03/1995

46 3924 392417 Lê Thị Mộng Hằng 28/04/1996

47 3924 392426 Nguyễn Ngọc Tân 08/02/1996

48 3924 392440 Phùng Thị Nga 25/02/1996

49 3924 392442 Nguyễn Minh Phương 21/02/1996

50 3924 392443 Nguyễn Thị Phương 04/12/1996

51 3924 392444 Nguyễn Thị Hải 25/08/1996

52 3924 392452 Đặng Thị Minh Ngọc 25/03/1996

53 3924 392455 Trần Thị Diệu Linh 19/04/1996

54 3924 392467 Doãn Thị Tú Oanh 25/01/1996

55 3924 392472 Phạm Thị Vân Anh 28/07/1996

56 3925 392514 Nguyễn Thị Thư 21/11/1996

57 3925 392538 Nguyễn Hương Lan 25/09/1996

58 3925 392544 Trần Thị Ngọc Linh 22/03/1996

59 3925 392551 Lương Mỹ Linh 19/12/1996

60 3925 392560 Đỗ Phương Mai 21/10/1996

61 3925 392564 Lưu Hà Thu Hương 20/12/1996

62 3926 392613 Nguyễn Thị Hòa 05/01/1996

63 3926 392618 Nguyễn Thị Phương Thúy 30/09/1996

64 3926 392628 Phạm Đức Quang 20/11/1996

65 3926 392637 Cao Văn Tú 16/05/1993

66 3926 392651 Nguyễn Thị Phượng 24/05/1996

67 3926 392654 Hồ Hà Nhi 13/09/1996

68 3926 392655 Trần Mỹ Giang 15/09/1996

69 3926 392657 Vũ Ngọc Thanh Hoa 07/11/1995

70 3926 392659 Trần Quang Khải 04/04/1995

71 3926 392663 Nguyễn Thành Công 10/06/1996

72 3926 392666 Hoàng Minh Mẫn 18/10/1995

73 3928 392813 Trần Thị Lan Anh 23/05/1996

74 3928 392816 Bùi Diệu Linh 19/07/1996

75 3928 392817 Thái Thị Dung 01/04/1996

76 3928 392818 Vũ Thị Y Lan 22/08/1996

77 3928 392821 Đào Thị Diện 01/03/1996

78 3928 392822 Lê Thị Ngọc Lan 23/08/1996



79 3928 392834 Trần Thị Huyền 03/11/1996

80 3928 392837 Bá Thị Thùy Lan 17/02/1996

81 3928 392843 Trương Thị Khánh Ly 11/09/1996

82 3928 392846 Trần Thị Hiền 22/08/1996

83 3928 392853 Nguyễn Thị Thanh Huyền 22/10/1996

84 3928 392854 Phạm Thị Minh Phương 15/03/1996

85 3928 392856 Nguyễn Thị Hải 12/04/1995

86 3929 392902 Trịnh Thị Thu Hà 25/03/1996

87 3929 392904 Đặng Trần Long Hải 17/06/1996

88 3929 392905 Phạm Thị Khánh Minh 11/07/1996

89 3929 392907 Đặng Tiểu Ngọc 20/02/1996

90 3929 392908 Trần Thị Hà 01/11/1996

91 3929 392909 Vũ Thị Hồng Ngọc 23/05/1996

92 3929 392910 Hoàng Thị Quỳnh Trang 10/11/1996

93 3929 392911 Trần Khánh Linh 05/12/1996

94 3929 392913 Đinh Thị Thùy Linh 30/07/1996

95 3929 392914 Trần Thị Ngọc Trang 14/12/1996

96 3929 392915 Nguyễn Trung Anh 10/01/1996

97 3929 392917 Nguyễn Hồng Vân 03/08/1996

98 3929 392918 Nguyễn Thanh Huyền 06/12/1996

99 3929 392919 Phạm Thị Huyền Trang 03/09/1996

100 3929 392921 Nguyễn Hải Anh 20/12/1996

101 3929 392923 Tạ Thanh Hương 16/03/1996

102 3929 392924 Nguyễn Minh Trang 08/11/1996

103 3929 392925 Nguyễn Thu Hường 04/04/1996

104 3929 392928 Vũ Thị Chiển 15/06/1996

105 3929 392929 Nguyễn Thị Diệu Linh 06/04/1996

106 3929 392932 Phan Thị Mỹ Anh 29/10/1996

107 3929 392933 Trần Hương Giang 03/07/1996

108 3929 392934 Nguyễn Thu Giang 08/02/1996

109 3929 392935 Doãn Hồng Linh 03/02/1996

110 3929 392936 Hoàng Hương Ly 31/12/1996

111 3929 392939 Đặng Mỹ Hạnh 24/04/1996

112 3929 392940 Hoàng Hồng Nhung 15/10/1996

113 3929 392942 Bùi Kiều Linh 13/10/1996

114 3929 392945 Trịnh Thị Vân Anh 17/01/1996

115 3929 392946 Ngô Thị Lan Anh 12/02/1996

116 3929 392947 Đào Minh Ngọc 09/01/1996

117 3929 392948 Trần Minh Trang 28/07/1996

118 3929 392949 Nguyễn Thị Tố Uyên 03/11/1995

119 3930 393001 Nguyễn Thùy Giang 26/12/1996

120 3930 393002 Trần Thị Mai Hoa 23/04/1996

121 3930 393003 Phạm Thị Tuyết Lan 03/07/1996



122 3930 393004 Phan Lê Hương Lan 28/09/1996

123 3930 393005 Vũ Thị Thùy Linh 02/02/1996

124 3930 393006 Nguyễn Hoàng Lê Trinh 06/04/1996

125 3930 393007 Nguyễn Thị Giang 12/12/1996

126 3930 393008 Lê Thị Hồng Hạnh 05/10/1996

127 3930 393010 Lê Thị Huyền Trang 07/05/1996

128 3930 393011 Phạm Tiến Anh 14/10/1996

129 3930 393012 Nguyễn Minh Trang 25/12/1996

130 3930 393015 Trần Thanh Hương 10/06/1996

131 3930 393016 Trần Thị Thu Phương 07/06/1996

132 3930 393017 Lê ánh Tuyết 28/06/1996

133 3930 393018 Phạm Khánh Phương 26/05/1995

134 3930 393019 Phan Thị Cẩm Hương 31/10/1996

135 3930 393020 Trần Lam Giang 10/09/1996

136 3930 393021 Nguyễn Thị Thu Trang 18/04/1996

137 3930 393022 Trần Thị Hồng Ly 10/12/1996

138 3930 393024 Bùi Thị Lan 26/05/1996

139 3930 393025 Nguyễn Thị Minh ánh 07/11/1996

140 3930 393027 Trịnh Ngọc Hương 18/11/1996

141 3930 393028 Đinh Trần Đại Nghĩa 08/10/1996

142 3930 393029 Phạm Thị Quỳnh Anh 28/05/1996

143 3930 393031 Tô Lan Phương 04/09/1996

144 3930 393033 Nguyễn Khánh Linh 07/10/1996

145 3930 393034 Nguyễn Phương Thảo 20/11/1996

146 3930 393035 Lê Quỳnh Anh 20/01/1996

147 3930 393036 Đồng Mạnh Trường 17/04/1996

148 3930 393037 Nguyễn Thu Uyên 01/10/1996

149 3930 393038 Nguyễn Phạm Mỹ Linh 05/07/1996

150 3930 393040 Đoàn Quỳnh Thơ 17/10/1996

151 3930 393042 Lại Đình Quang 04/11/1996

152 3930 393043 Phạm Thanh Hương 08/11/1996

153 3930 393044 Trần Đức Nam 10/05/1996

154 3930 393045 Nguyễn Thế Hiển 13/03/1996

155 3930 393046 Nguyễn Hồng Anh 17/06/1995

156 3930 393047 Nguyễn Thùy Linh 23/01/1995

157 3930 393048 Nguyễn Hoàng Ngọc Diệp 11/07/1996

158 3930 393050 Chum Sreynich 09/02/1994

159 3930 393051 Sronn Koemsreng 09/02/1993
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